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A. NỘI DUNG ÔN TẬP

1. TRỒNG TRỌT

1.1. Thổ nhưỡng học

+ Nguồn gốc của đất

+ Tính chất hóa học của đất

+ Tính chất lý học và độ phì nhiêu của đất

+ Phân loại đất Việt Nam

1.2. Nông hóa

+ Lân và phân lân

+ Đạm và phân đạm

+ Kali và phân kali

+ Phân đa lượng và vi lượng

+ Phân phức hợp

+ Vôi và phân hữu cơ

1.3. Giống cây trồng

+ Vật liệu khởi đầu trong công tác chọn tạo giống

+ Nhập nội giống

+ Chọn lọc

+ Lai giống

+ Ưu thế lai

+ Lai xa, sử dụng hiện tượng tính bất dục đực

+ Tạo giống đa bội thể và đột biến gen

+ Trình tự và kỹ thuật quá trình chọn tạo giống

2. CHĂN NUÔI

2.1. Giống và công tác giống vật nuôi

+ Khái niệm về giống, phân loại, tiêu chuẩn giống vật nuôi

+ Sự sinh trưởng, phát dục, ngoại hình, thể chất và sức sản xuất của vật nuôi

+ Chọn giống và chọn đôi

+ Các phương pháp nhân giống

2.2. Thức ăn vật nuôi

+ Khái niệm và phân loại thức ăn vật nuôi

+ Giá trị dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi

( Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với cơ thể vật nuôi

( Các phương pháp xác định giá trị dinh dưỡng của thức ăn

( Đơn vị thức ăn

+ Độc tố trong thức ăn

( Các khái niệm cơ bản về chất gây độc trong thức ăn

( Các chất độc hại có sẵn trong thức ăn

( Độc tố nấm trong thức ăn

+ Các loại thức ăn vật nuôi

( Thức ăn thô xanh và phụ phẩm nông nghiệp

( Thức ăn hạt và phụ phẩm các ngành chế biến

( Thức ăn hỗn hợp

( Thức ăn bổ sung

+ Phương pháp chế biến thức ăn vật nuôi

( Mục đích của chế biến thức ăn

( Một số phương pháp chế biến thức ăn

+ Thu nhận thức ăn của vật nuôi, tiêu chuẩn và khẩu phần

( Thu nhận thức ăn của vật nuôi 

( Tiêu chuẩn và khẩu phần

2.3. Đại cương về bệnh truyền nhiễm

+ Khái niệm về bệnh truyền nhiễm

+ Sức đề kháng của cơ thể đối với bệnh truyền nhiễm

( Sức đề kháng thiên nhiên

( Sức đề kháng đặc hiệu cơ thể

( Những nhân tố ảnh hưởng tới sức đề kháng của cơ thể

+ Sự phát sinh bệnh truyền nhiễm

( Các khâu của quá trình hình thành dịch

( Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành dịch

+ Các biện pháp phòng trừ 

( Biện pháp đối với nguồn bệnh

( Biện pháp đối với các nhân tố trung gian

( Biện pháp đối với động vật thụ cảm

3.  LÂM NGHIỆP 

+ Nguyên lý lâm sinh cơ bản

+ Kỹ thuật tạo cây con

+ Kỹ thuật trồng rừng.

4. THỦY SẢN

+ Thức ăn Thủy sản.

+ Công tác giống

+ Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
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Môn: Sinh học đại cương

(Áp dụng từ khóa tuyển sinh 2009)

A. NỘI DUNG ÔN TẬP

1. Tế bào học

1.1. Học thuyết tế bào 

1.2. Đặc trưng về cấu tạo và chức năng của tế bào

1.3. So sánh cấu tạo tế bào procaryota và eucaryota

1.4. So sánh tế bào động vật và tế bào thực vật 

1.5. Phân tích sự phù hợp thành phần, cấu tạo với chức năng của tế bào 

2. Vị trí của các sinh vật trong các hệ thống phân chia sinh giới

2.1. Nguyên tắc phân loại sinh vật

2.2. Sự phân chia sinh vật thành các giới và lãnh giới.

2.3. Đặc điểm chung của các giới (theo Whittaker, 1969): Giới Khởi sinh (Monera), giới Nguyên sinh (Protista), giới Nấm (Fungi), giới Thực vật (Plantae) và giới Động vật (Animalia).

3. Trao đổi chất và năng lượng
3.1. Phương thức dinh dưỡng ở thực vật: quang hợp, dinh dưỡng khoáng, các cơ chế hấp thụ nước và muối khoáng.

3.2. Phương thức dinh dưỡng ở động vật: đặc điểm dinh dưỡng ở động vật, hô hấp tế bào và sự giải phóng năng lượng.

4. Sinh trưởng, phát triển và sinh sản

4.1. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật, các chất điều hòa sinh trưởng và điều hòa ra hoa

4.2. Sinh trưởng và phát triển ở động vật, vai trò của hoocmon, các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật.

4.3. Sinh sản ở thực vật

4.4. Sinh sản ở động vật; điều hòa và điều khiển sinh sản

5. Cảm ứng
5.1. Vận động hướng động và vận động cảm ứng ở thực vật

5.2. Cảm ứng ở các nhóm động vật

5.3. Điện tĩnh và điện động

5.4. Dẫn truyền xung thần kinh trong cung phản xạ

5.5. Tập tính động vật; một số tập tính ở người và động vật

6. Di truyền học
6.1. Cấu tạo vật chất di truyền ở cấp độ phân tử: ADN, ARN, protein.

6.2. Cơ chế truyền đạt thông tin di truyền ở cấp độ phân tử: 

6.2.1. Tổng hợp ADN

6.2.2. Tổng hợp ARN

6.2.3. Gen và mã di truyền

6.2.4. Tổng hợp protein

6.3. Cấu tạo vật chất di truyền ở cấp độ tế bào: cấu tạo, vai trò của nhiễm sắc thể

6.4. Các quá trình phân bào: nguyên phân, giảm phân

6.5. Cơ chế truyền đạt thông tin di truyền cấp độ tế bào: giảm phân, thụ tinh.

6.6. Các quy luật di truyền của Menden

6.7. Các quy luật di truyền sau Menden: tương tác gen, di truyền liên kết gen, di truyền hoán vị gen, di truyền giới tính và di truyền liên kết với giới tính, di truyền qua tế bào chất.

6.8. Cơ chế, nguyên nhân, hậu quả của đột biến gen, của đột biến nhiễm sắc thể.

7. Tiến hóa

7.1. Lược sử phát triển của học thuyết tiến hóa

7.2. Nguyên nhân, cơ chế tiến hóa

7.3. Sự phát sinh và phát triển của sự sống.

8. Sinh thái học
8.1. Các quy luật tác động của các nhân tố sinh thái lên sinh vật 

8.2. Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên cơ thể sinh vật. Sự thích nghi của sinh vật với môi trường

8.3. Mối quan hệ của các cá thể trong quần thể, vai trò của mối quan hệ đó.

8.4. Quần thể. Những đặc điểm cơ bản của quần thể.

8.5. Quần xã. Các đặc điểm của quần xã; diễn thế sinh thái.

8.6. Hệ sinh thái. Sự chuyển hóa vật chất trong hệ sinh thái.

8.7. Sự chuyển hóa năng lượng trong hệ sinh thái.

8.8. Phân tích các loại tài nguyên thiên nhiên.

8.9. Phân tích các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và những giải pháp chính để bảo vệ môi trường.
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